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HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 

VỀ  CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTCP ngày      /     /2007

ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra)


Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm nhiều bước có mối quan hệ mật thiết với nhau như: 


- Tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;


- Xem xét, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền; 


- Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, 


Yêu cầu thông tin báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện những vấn đề, bất cập phát sinh nhiều khiếu kiện, trong quá trình thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Báo cáo được lập từ cấp cơ sở lên Trung ương: xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), huyện, quận, sở (gọi chung là huyện), tỉnh, thành phố (gọi chung là tỉnh), bộ, ngành TW (gọi chung là bộ) và Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp, làm báo cáo Chính phủ và Quốc hội. 


Nội dung báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại

     Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, các loại báo cáo về công tác khiếu tố định kỳ gồm: 


Báo cáo quý (3 tháng),


Báo cáo 6 tháng, 


Báo cáo 9 tháng, 


Báo cáo 1 năm


Để đạt được yêu cầu thông tin, báo cáo chính xác số vụ việc và kết quả giải quyết ở mỗi cấp hành chính và ở mỗi ngành, thì mẫu biểu thống kê báo cáo phải được xây dựng phù hợp với tham mưu quyền quản lý nhà nước và thẩm quyền giải quyết của cấp, ngành đó. Cụ thể: 

BÁO CÁO CỦA CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 (gọi chung là cấp xã)

Gồm các thông tin sau:

I. Công tác giải quyết khiếu nại

1. Tiếp dân: 


- Số lượt người được tiếp: 


- Số đơn thư nhận và xử lý:  

2. Giải quyết khiếu nại

a). Số vụ việc khiếu nại tiếp nhận trong tháng: 




- Khiếu nại về hành chính:


- Khiếu nại về tư pháp: 

b). Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của xã:


- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết:


- Số vụ việc đã xem xét, có quyết định giải quyết:


- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại):


- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

3. Chấp hành thời gian giải quyết


- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định: 


- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải, (kết thúc khiếu nại): 

5. Kết quả giải quyết: 

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị: nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên. 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:


- Số đơn đã có kết luận giải quyết:



+ Số đơn tố cáo đúng:



+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:



+ Số đơn tố cáo sai:

3. Kết quả giải quyết:


- Thu hòi cho ngân sách nhà nước



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Thu hồi trả lại cho công dân:



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Kiến nghị xử lý hành chính (người):


- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:


- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:


- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

BÁO CÁO CỦA CẤP HUYỆN, QUẬN 
(gọi chung là cấp huyện)

Gồm các thông tin, báo cáo sau: 

Phần 1. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp xã

Phần 2. Báo cáo kết quả giải quyết của cấp huyện

I. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại

1. Tiếp dân 


- Số lượt người được tiếp: 


- Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung:


- Số đơn thư nhận và xử lý:  

2. Giải quyết khiếu nại

a) Tổng số vụ việc khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo): 


- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh:



+ Khiếu nại về hành chính:



+ Khiếu nại về tư pháp: 


- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp xã đã có quyết định giải quyết):

b). Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện:


- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận):


- Số vụ việc đã xem xét, kết luận, có quyết định giải quyết:



+ Số vụ việc giải quyết lần đầu:



+ Số vụ việc cấp xã giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp xã): 



+ Số vụ việc cấp xã giải quyết có đúng, có sai: 



+ Số vụ việc cấp xã giải quyết sai:


- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại):


- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

3. Chấp hành thời hạn giải quyết


- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:


- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): 

5. Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung);

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên). 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):


a). Số đơn tố cáo mới phát sinh:


b). Số đơn thư tố cáo cấp xã đã xem xét giải quyết (tiếp tục tố cáo):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:


- Số đơn đã có kết luận giải quyết:



+ Số đơn tố cáo đúng:



+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:



+ Số đơn tố cáo sai:


- Số đơn thư cấp xã giải quyết đúng:


- Số đơn thư cấp xã giải quyết sai:


- Số đơn thư cấp xã giải quyết có đúng, có sai:

3. Kết quả giải quyết:


- Thu hồi cho ngân sách nhà nước



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Thu hồi trả lại cho công dân:



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Kiến nghị xử lý hành chính (người):


- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:


- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:


- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

Phần 3. Nhận xét chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo

BÁO CÁO CỦA CẤP SỞ, NGÀNH THUỘC TỈNH 
(gọi chung là sở)

Gồm các thông tin sau: 

I. Công tác giải quyết khiếu nại.

1. Tiếp dân


- Số lượt người được tiếp: 


- Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung:


- Số đơn thư nhận và xử lý:  

2. Giải quyết khiếu nại

a). Tổng số vụ việc khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo):


- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh:


- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp huyện đã có quyết định giải quyết):

b). Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết sở:


- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận):


- Số vụ việc đã có quyết định giải quyết:



+ Số vụ việc giải quyết lần đầu:



+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 



+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai: 



+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai: 


- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại):


- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

3. Chấp hành thời hạn giải quyết


- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:


- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): 

5. Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung);

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên). 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:


- Số đơn đã có kết luận giải quyết:



+ Số đơn tố cáo đúng:



+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:



+ Số đơn tố cáo sai:

3. Kết quả giải quyết:


- Thu hòi cho ngân sách nhà nước



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Thu hồi trả lại cho công dân:



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Kiến nghị xử lý hành chính (người):


- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:


- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:


- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

BÁO CÁO CỦA CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỤC THUỘC TW
(gọi chung là cấp tỉnh)


Gồm các thông tin, báo cáo sau: 

Phần 1. Tổng hợp chung báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của cấp xã

Phần 2. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp huyện, 

Phần 3. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp sở

Phần 4. Báo cáo kết quả giải quyết của cấp tỉnh

I. Công tác giải quyết khiếu nại

1. Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại

· Số văn bản ban hành về công tác giải quyết khiếu nại (nếu có, ghi rõ tên, loại văn bản): 

· Kết quả tập huấn và tuyên truyền pháp luật về khiếu nại (ghi rõ số lớp và số lượt người, nếu có): 

· Kết quả kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại của các cấp, ngành thuộc tỉnh (số đơn vị được kiểm tra): 

2. Tiếp dân


- Số lượt người được tiếp: 


- Số đơn thư nhận và xử lý:  

3. Giải quyết khiếu nại

a). Tổng số vụ việc khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo):


- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh:



+ Khiếu nại về hành chính:



+ Khiếu nại về tư pháp: 


- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp huyện đã có quyết định giải quyết):


- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp sở đã có quyết định giải quyết):

c). Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh:


- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận):


- Số vụ việc đã xem xét, kết luận, có quyết định giải quyết:


+ Số vụ việc giải quyết lần đầu:


+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 


+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai (đồng ý với một trong các nôi dung quyết định giải quyết của cấp huyện): 


+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai (không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 


+ Số vụ việc cấp sở giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 


+ Số vụ việc cấp sở giải quyết có đúng, có sai (đồng ý với một trong các nôi dung quyết định giải quyết của cấp sở): 


+ Số vụ việc cấp sở giải quyết sai (không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp sở): 


- Số quyết định giải quyết đã được thi hành (kết thúc khiếu nại):


- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

4. Chấp hành thời hạn giải quyết


- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:


- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

5. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): 

6. Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung);

7. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên). 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):


a). Số đơn tố cáo mới phát sinh:


b). Số đơn thư tố cáo cấp huyện đã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo):


c). Số đơn thư tố cáo cấp sở đã xem xét kết luận (tiếp tục tố cáo):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:


- Số đơn đã có kết luận giải quyết:



+ Số đơn tố cáo đúng:



+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:



+ Số đơn tố cáo sai:


- Số đơn thư cấp huyện giải quyết đúng:


- Số đơn thư cấp huyện giải quyết sai:


- Số đơn thư cấp huyện giải quyết có đúng, có sai:


- Số đơn thư cấp sở giải quyết đúng:


- Số đơn thư cấp sở giải quyết sai:


- Số đơn thư cấp sở giải quyết có đúng, có sai:

3. Kết quả giải quyết:


- Thu hồi cho ngân sách nhà nước



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Thu hồi trả lại cho công dân:



+ Số tiền (triệu đồng): 



+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 



+ Đất, nhà (m2):


- Kiến nghị xử lý hành chính (người):


- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo


- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:


- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:


- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; nhận xét, đánh giá và tình hình chấp hành luật pháp về khiếu nại, tố cáo 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

Phần 5. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo

